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Hwéng Dan danh cho Cac Co S& Cham Séc va Gido Duc Sé&m

Cap Nhat Gan Pay:

8/12/20: Thay dbi dwoc thwc hién dé lam rd thoi diém va cach thirc bdo cao 1 hodc 2 ca nhiém
COVID-19 cho S& Y Té Céng Cong. Cac co s& Cham Séc va Gido Duc Sém duwgc yéu cau théng
bao cho DPH vé tat c& cac ca nhiém COVID-19 da dwoc xac nhan trong sb nhan vién va tré em
da tirng & tai co s& tai bat ky thoi diém nao trong vong 14 ngay trwde khi phat bénh. Viéc bao
cdo 1 hodc 2 ca nhiém da dwoc xac nhan can dwoc gwi qua email dén dia chi ACDC-
Education@ph.lacounty.gov trong khi viéc bao céo tir 3 ca nhiém tré I&n da dwoc xac nhan ¢
thé thwc hién qua email hodc qua dién thoai.

3/12/20: Tai liéu dwoc thiét ké lai dwsi dang danh sach kiém tra dé tao diéu kién cho viéc thuc
hién cac bién phap dwoc yéu cau va khuyén nghi nham dé ngan chan sw lay lan cia COVID-19.
Tai liéu dwoc cap nhat dé két hop dinh nghia hién tai vé “ngudi tiép xtc gan”. Tai liéu cling dwoc
cap nhat dé tang cwéng cac yéu cau lién quan dén viéc str dung khan che mat va duy tri khoang
cach vat ly gitra nhan vién trong gi¢ an va gio giai lao.

Hwéng dan nay phan anh cac yéu cau hién tai phi hop voi Lénh Tam Thoi Nhdm Muyc Tiéu An
Toan Hon Khi O Nha clia Vién Chire Y Té ban hanh vao ngay 28 thang 11, c6 hiéu lwc tir ngay
30 thang 11 nam 2020 dén ngay 20 thang 12 nam 2020. Cac cap nhat va yéu to gi¢i han thoi
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gian nay dwgc té mau vang trong toan bé tai liéu.

S& Y Té Cong Cong Quan Los Angeles dang ap dung mét phwong phap theo tirng giai doan, dwoc hé tro bdi
cac chuyén gia vé khoa hoc va 'y té cong cong, dé cho phép mot so dia diém nhét dinh tién hanh kinh doanh
trc tiép trong qua trinh xay ra dai dich COVID-19. Cac yéu cau dwéi day cu thé cho tat ca cac chwong trinh,

bao gbm Chwong Trinh Cham Séc va Gido Duc S&m (ECE). Nhitng co s& nay dwoc cho phép

m& clra theo

Lénh cda Vién Chirc Y Té Cong Cong Tiéu Bang. Ngoai cac diéu kién do Thong Ddc dat ra cho cac dia diém cu
thé nay, céac loai hinh kinh doanh nay cling phai tuan tha cac dieu kién dugc néu trong Danh Sach Kiém Tra
nay. Cac co s& dwoc cp phép dwédi danh nghla la Chwong Trinh Cham Séc va Giao Duc S&m ciing phai tuan

thd hwéng dan cla co quan y té cong cdng clia quan LA danh cho cac Chwong trinh ECE.

Xin lwu y: Tai liéu nay co thé dwoc cap nhat khi co thém théng tin va tai nguyén, vi vay quy vi hay nhé kiém tra
thwdng xuyén trang web ctia Quan LA tai http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ @& xem cac ban cap

nhat cua tai liéu nay.
Danh sach kiém tra nay bao gém:
(1) Cac chinh sach va bién phap thwc hién tai noi lam viéc dé bao vé strc khde nhan vién
(2) Céc bién phap nhdm dam bao khoang cach vat ly
(3) Céc bién phap nhdm dam bao kiém soat nhiém bénh
(4) Giao tiép v&i nhan vién va coéng ching
(5) Céc bién phap nham dam bao quyén tiép can cong bang dén céac dich vu quan trong

N&m [inh vire quan trong nay phai dwoc gidi quyét khi co s& cla quy vi xay dwng bat ky nghi dinh mé ctra lai

nao.

Tat ca cac Chwong Trinh dworc néu trong hwéng dan nay phai thwe thi tat ca cac bién phap ap
dung dworc liét ké dwéi day va phai chuan bj san sang dé giai thich ly do tai sao bat ky bién
phap nao khéng dwoc thwc thi vi khéng thé ap dung cho Chwong Trinh.
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Tén Chwong Trinh:

Pia Chi Co’ S¢:

CAC CHINH SACH VA BIEN PHAP THU'C HIEN TAI NOI LAM VIEC DE BAO VE SU'C KHOE
NHAN VIEN (PANH DAU TAT CA NHO'NG MUC AP DUNG CHO CO SO)

Q

T4t c& nhirtng ngudi 6 thé thwe hién nhiém vu céng viéc cta ho tai nha da dwoc chi dinh lam nhw vay.

Nhan vién dé bi tén thwong (nhirng ngwdi trén 65 tubi, nhirng ngudi co tinh trang strc khée man tinh)
dwoc phan cong cong viéc c6 thé dwoc thwe hién tai nha bat c&v khi nao co thé.

Cac quy trinh lam viéc dwoc sép xép lai & chirng muc co thé dé tang co hdi cho nhan vién lam viéc tai
nha. Xem xét viéc sap xep cho nhirng nhan vién va nhan vién tinh nguyén c6 yéu cau chon lya dwoc
diéu chinh nhiém vu lam viéc nham gidm thiéu sw tiép xtc ctia ho véi ngudi khac (vi du: nhiém vu hanh
chinh).

Lich trinh lam viéc luan phién, so le hoac theo ca da dworc thiét 1ap dé tbi da hoa viéc duy tri khodng
cach vat ly.

Tat ca nhan vién (bao gdbm nhan vién dwoc trd lwong va nhan vién tinh nguyén; dwoc goi chung la
“nhan vién”) da dwoc thong bao khéng dén Iam viéc néu bi 5m hodc néu ho tiép xtc véi ngwdi bi nhiém
COVID-19. Nhan vién da duwoc théng bao vé cac quy dinh theo Lénh cha Vién Chirc Y Té hién hanh
han ché tu tap ngoai gi® 1am viéc va khoéng khuyén khich di lai va yéu ciu cach ly trong hai tuan cda
Tiéu Bang sau khi roi khai tiéu bang (thém lién két). Nhan vién hiéu rang ho can lam theo hwéng dan
cla S& Y Té Coéng Codng (DPH) dé tw cach ly va kiém dich, néu trwdng hop ap dung. Chinh sach nghi
phép tai noi lam viéc da dwoc xem xét va sira dbi dé dam bao rang nhan vién khéng bi phat khi ho &
nha vi bi ém.

Sau khi dwoc théng bao rang mot hodc nhiéu nhan vién cé két qua xét nghiém dwong tinh, chi lao
dong trién khai mét ké hoach hodc nghi dinh tai co' s& cho (cac) ca nhiém nay tw cach ly tai nha va yéu
cau tat cd nhan vién da tiép xuc vdi (cac) ca nhiém nay tai noi lam viéc ngay lap tirc tw kiém dich. Néu
da c6 trwdng hop phoi nhiém véi COVID-19 trong moét I&p hoc hodc trong mét nhém hoc tai bat ky dia
diém nao clia co s&, tat ca nhirng ngwdi trong 1&p hoc hodc nhém hoc trong khoang thoi gian xay ra
phoi nhiém déu dwoc yéu cau kiém dich. K& hoach cutia chi lao ddng phai bao gdm mét nghi dinh dé
t4t ca nhan vién kiém dich dwoc tiép can hodc dwoc xét nghiém COVID-19 dé quyét dinh xem liéu cé
thém trwdng hop phoi nhiém tai noi lam viéc hay khéng, tir d6 céd thé can thém bién phap kiém soat
COVID-19.

Viéc kiém tra triéu chirng dworc tién hanh trwdc khi nhan vién co thé vao khéng gian lam viéc. Co s&
phai tuan thd hwéng dan ctia DPH vé Lo Trinh Giai Quyét cho ngwdi sang loc dwong tinh véi cac triéu chirng
trwdc khi vao co s& gido duc hodc khi dang & tai co sé gido duc. Viéc sang loc phai bao gébm kiém tra vé
cac triéu chirng phu hop véi kha nang nhiém COVID-19 nhw dwoc néu trong L6 Trinh Gidi Quyét va
liéu nhan vién do6 da co tiép xuc véi nguwdi duoc biét 1a da bi nhiém COVID-19 trong 14 ngay qua hay
khong. Nhirng kiém tra nay c6 thé dwoc thuwe hién tir xa hodc truc tiép khi nhan vién dén noi. Kiém tra nhiét
doé cling nén dwoc thwe hién tai noi lam viéc néu kha thi. Cac co s& duoc yéu ciu bao céo tat ca cac
trwong hop phoi nhiém COVID-19 trong sb nhan vién va tré em tai co s& cho S& Y Té Cong Cong bang
cach hoan thanh Bang Danh Sach Ca Nhiém COVID-19 va Ngudi C6 Tiép Xuc danh cho Nganh Gido Duc
trong vong 1 ngay lam viéc ké tir khi c6 théng bao vé ca nhiém. Trong trwdng hop cé tir ba (3) ca nhiém
tré 1én dwoc xac dinh tai noi lam viéc trong vong 14 ngay, chii lao déng can phai bao cdo ngay lap tic
cum ca nhiém nay cho S& Y Té Coéng Cong qua email theo dia chi ACDC-Education@ph.lacounty.gov
hodc qua dién thoai theo sé (888) 397-3993 hodc (213) 240-7821.

Tuan theo LENH CUA VIEN CHUC Y TE VE VIEC KIEM SOAT COVID-19: UNG PHO VOI SU GIA
TANG BOT BIEN SO CA NHIEM CAP 1 ban hanh ngay 28 thang 11 ndm 2020, tat ca nhan vién phai
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deo khan che mat vao moi luc, trtr khi lam viéc mdt minh trong van phong riéng déng kin ctra hoac khi
&n udng. Ngoai |& dwoc quy dinh trwdc day dbi véi nhan vién 1am viéc tai chd ngdi c6 vach ngan virng
chac vt qua chiéu cao clia nhan vién khi dirng sé bi hly bd trong théi gian c6 hiéu lwc cda Iénh tam
thoi, tr 12:01 sang (PST) ngay 30 thang 11 ndm 2020 dén 11:59 téi (PST) ngay 20 thang 12 nam 2020.

o Nhan vién lam viéc véi tré em bi khiém thinh hodc nghe kém, hoac vé&i tré dang hoc doc, hoc ngon
nglr m&i hodc vi mot sd ly do khac can phai xem khau hinh ding dé tao cac nguyén am thich hop,
c6 thé st dung khau trang trong suét hodc khan vai che mat c6 tAm nhwa trong. Dé biét hwéng dan
vé cach st dung khan che mat, xin hay xem Huwdng Dan vé Khan Che Méat Bang Vai.

Dé dam bao rang khiu trang dwoc deo mét cach nhat quan va dung cach, nhan vién khéng dwoc an
hodc udng trir khi trong gi& nghi giai lao khi ho cé thé thao khau trang mét cach an toan va tranh xa
nhirng ngwoi khac.

o Khéng gian gira cac nhan vién dwoc tdi da hoa trong bat ky khu vee ndo ma nhan vién st dung cho
cac bira &n va/hodc giai lao. Xem phan “Cac Biva An” bén duéi dé biét cac yéu cau lién quan dén
gi& an an toan.

Nhan vién va cha me dwoc hwédng dan cach sir dung khan che mat phu hop cho tré em nhw sau:

o Tré em t so sinh dén 24 thang tudi khéng nén deo khan che mat.

o Tréem tlr 24 thang dén 8 tudi nén st dung khan che mat v&i sy giam sat clia nguoi Ion dé dam bao
tré c6 thé thd mot cach an toan va tranh bi nghet hoac ngat thé.

o Tré em c6 van dé vé ho hap khong dwoc deo khan che mat.

T4t ca nhan vién co tiép xic v&i nguwdi khac déu dwoc cung cap mién phi mot khan che mat phu hop
che kin phan mi va miéng. Khan che méat dwoc nhan vién deo vao moi luc trong ngay lam viéc khi ho
tiép xuc hodc cé kha nang tiép xuc véi ngudi khac. Nhibng nhan vién da dwoc nha cung cép dich vu y
t& ciia ho hwéng dan rang ho khéng dwoc deo khan che mat thi phai deo tAm chan mat cé phan pha &
ria dwdi, dé tuan theo chi thj ctia Tiéu Bang, mién |a diéu kién ctiia ho cho phép. TAm chan mat c6 phan
pht 6m khit dwéi cam dwoc khuyén khich. Khéng dwoc st dung khau trang cé van thé mét chiéu.
Nhan vién khoéng can phai deo khan mat khi & mot minh trong van phong riéng hodc chd lam viéc co
vach ngan chac chan vwot quéa chiéu cao clia nhan vién khi ding.

Nhan vién dwgc hwong dan gidt hoac thay khan che mat hang ngay.

Nhan vién duwoc cung cép gang tay dé st dung cho cac nhiém vu nhw phuc vu thirc an, xt ly rac hodc
st dung cac san pham tay rira va khir trung.

Nhan vién da dwoc hwéng dan duy tri khoang cach it nhat sau (6) feet d6i véi khach dén co s va gitra
nhan vién v&i nhau trong tat ca cac khu vire cua co s bat ct khi nao kha thi. Nhan vién co6 thé dén
gan hon trong chdc lat khi can thiét dé ho tro tré em hoac khi can thiét khac.

Phong vé sinh va cac khu vwc chung khac dwoc khir trung thwdng xuyén, theo lich trinh sau:
o Phong vé sinh

o Khu vwc khac

Chét khir tring va cac vat tw lién quan luén c6 sdn cho nhan vién tai (cac) vi tri sau:

Chét khr tring tay c6 hiéu quéa chdng lai COVID-19 c6 sén cho tat ca nhan vién tai (cac) vi tri sau:

Nhan vién dwgc nhac nhé riva tay thwdng xuyén.
Mt ban sao cla nghi dinh nay da dwoc phan phat cho mdi nhan vién.

Trong chirng myc kha thi nhat c6 thé, mdi nhan vién dwoc chi dinh thjét bi ctia riéng ho va da dwoc
hwéng dan dé tranh dung chung dién thoai, may tinh bang, radio hai chiéu, dé dung lam viéc khac hoac
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thiét bi van phong bat cr khi nao cé thé. Ho ciing da dwoc hwéng dan khéng bao gid dung chung thiét
bi bao hd ca nhan (PPE).

Trong trwdng hop phai dung chung céac vat dung, vat dung dwoc khir truing bang chéat tay rira phu hop
cho bé mét gilra cac ca lam viéc hodc gitra cac lan s dung, tly theo trwérng hop nao thwéng xuyén
hon, bao gdm céac vat dung sau: thiét bi van phong dung chung, nhw may photocopy, may fax, may in,
dién thoai, ban phim, dung cu bdm ghim va g& ghim, dung cu mé& thw, bé& mat trong khu v tiép tan,
khu vwc 1am viéc chung, thiét bi am thanh va video, boé dam, v.v...

Nhan vién dwoc cung cép thoi gian dé thwe hién cac quy trinh vé sinh trong ca lam viéc ctia ho. Nhiém
vu don dep dwoc phan céng trong gi® lam viéc nhu mét phan nhiém vy cGa nhan vién. Néu can thiét,
stra déi gi & ddm bao viéc vé sinh dién ra thwong xuyén, ky lwdng khi thich hgp. Xem xeét cac Iwa
chon st dung c6ng ty vé sinh bén th&r ba d& hé tro cho nhu ciu lam vé sinh gia tang, khi can thiét.

Giam sat svw vang mat ctia nhan vién va cé mét danh sach cac nhan vién dy phong duwoc dao tao néu
co.

Tat ca cac chinh sach dwgc mo ta trong danh sach kiém tra nay ngoai nhirng chinh sach lién quan dén
diéu khoan tuyén dung déu dwoc ap dung cho nhan vién giao hang va bét ky céng ty nao khac cé thé
co6 mat tai co s v&i tw cach la bén thr ba.

Phan khéng bét buéc—Mb ta bién phap khac:

. CAC BIEN PHAP NHAM bAM BAO KHOANG CACH VAT LY

U

DEN VA bI
Sé lvgng ngudi trong co s& dwoc gidi han & con sé phu hop dé duy tri khoang cach vat ly.
Néu cac phwong tién dwa don (vi du: xe buyt) dwoc chwong trinh st dung, tai xé can thye hanh tat ca
cac hanh déng va nghi dinh vé an toan nhw dwoc chi dinh cho cac nhan vién khac (vi du: vé sinh tay,
deo khan che mat va gilr khoang cach vat ly).
o Viéc duy tri khoang cach vat ly trén phuong tién dwa don dwoc thire hién thong qua bién phap
nhw chi c6 mét tré cho mbi ghé cla xe buyt/phwong tién hoac s dung cac hang ghé xen ké.
o M& clra sb xe trén phuwong tién dwa dén trong chirng mwe thdi tiét va sy an toan cho phép dé
tang cwdng théng gid.
T4t ca tré em trén 24 thang tudi va tat ca khach dén co s& phai deo khan che mét khi dén va vé.
Viéc tiép xuc gitra nhan vién, tré em va gia dinh dwoc gidm thiéu vao dau va cubi ngay.
Viéc dwa va don tré em tai clra co' s&, néu co thé, dwoc sép xép dé han ché sé lwgng phu huynh hodc
khach can phai vao tdéa nha.
Thoi gian cling nhw dia diém dwa don tré dwgc sap xép so le mot cach nhéat quan nhét co thé ma khong
gay khé khan trong viéc xép lich cho cac gia dinh.
Cac 16i vao va ra dwoc chi dinh, s dung cang nhiéu 16i vao cang tét, néu kha thi.
o Céc nghi dinh khac dwoc ap dung néu kha thi dé han ché s tiép xuc tryc tiép gitra cac gia dinh
dén va di.
Hwédng dan cho viéc duy tri khoang cach vatly, chang han nhw danh dau trén san hodc via hé va blen
bao treo tworng dwoc sir dung dé dam bao rang nhan vién va tré em cach nhau it nhat 6 feet khi xép

>

hang va vao nhirng ltiic khac (vi du: hwéng dan dé tao "16i di mot chiéu" & hanh lang va trong hang trong
thoi gian dwa don tré.

KHONG GIAN TRONG PHONG HOC
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O Céac hoat dong trong tré trong nha va ngoai troi dwoc thue hién theo nhém 6n dinh gém t6i da 12 tré dé duy
tri khoang cach vat ly gitva cac tré va gira tré em v&i nhan vién (“4n dinh” c6 nghia la cung téi da 12 tré &
cung trong mét nhdm mai ngay).

o Khicé thé, nhirng tré trong cling mét hd gia dinh (ttrc 1a anh chi em) dwoc phan vao cling nhém voi
nhau.);

o Néu mét tré phai roi khdi co s& dé cach ly va/hodc dwoc xét nghiém do cé thé bi phoi nhiém, anh
chi em/nhirng tré khac trong ciing ho gia dinh ciing r&i khdi co s& dé cach ly va’hodc dwoc xét
nghiém.

Q Tré em khéng di chuyén tir nhém nay sang nhém khac.
O Néu c6 nhiéu hon mét nhém tré dwoc cham séc tai mot co' sé, méi nhom sé & mot phong riéng biét.

o Cac nhém khéng tron 1&n véi nhau trong cac 16p hoc, cac khdng gian ngoai tréi hodc béat ky khu v
chung nao trong co’ s&.

U Cung mét gido vién cham séc sém dam nhan mét nhom tré.

d Néu mot co s& c6 cac phong hoc Ion, thi cac phong nay cod thé dwoc tach thanh nhirng khu vire nhd hon,
moi khu vwe danh cho t6i da 12 tré.

- Céc quy dinh vé chay nd, an toan va méi trwdng phai dwoc tinh dén khi bd tri tAm ngan cach
phong.

- T&m ngéan cach phong phai cao tlr san nha dén trn va lam bang vat liéu khéng xbp cé thé duoc
kh(r trung thwong xuyén.

- Tam ngan cach phong phai dwoc lap dat sao cho ¢ thé téi da hoa sy thong gio va luu lveng
khoéng khi dé cho phép kiém soat nhiét do lanh manh va loai bd cac chat lam 6 nhiém.

- Tam ngan cach phong phai duoc 1ap c6 dinh vao san nha dé giam thiéu t6i da rdi ro tam bj trurot
va do.

- Sau khi dwoc phan chia, méi khu vc phai cé di chd dé duy tri khodng cach vat ly (nghia 1a
khoang cach gilra cac tré la 6 feet).

- Cac phong hoc dugc phan chia phai duoc thiét ké sao cho cac nhom tré em co thé ra vao ma
khong di qua gitra nhom thir hai c6 toi da 12 tré. Néu cd 2 clra vao I&p hoc, khuyén khich moi
nhom tré nén cdé mét clra danh riéng chi dé nhém tré d6 s dung dé ra vao khéng gian.

- Phai c6 I6i ra (dwdng ra) cho tré & mdi bén ctia mét phong dwoc phan chia. Méi khu vire phai co
mot 16i di lién tuc va khong bi can tré tlr bat ky ché nao trong khu vwc dan dén moét noi an toan.
Céc bién bao nén dwoc dat trén hodc gan tdm ngén cach chi dan cac 16i ra va viéc st dung
nhirng 16i di nay phai dwoc thue hanh trong cac cudc dién tap so tan dé dam bao an toan trong
trwong hop khan cép.

Q Cac phong hoc dwoc sap xép lai khi can thiét ¢é tao khoang cach 6 feet gilra cac goc hoat dong, ban va
ghé.

Q Thoi gian danh cho ddng ngdi theo vong tron va hoat ddng khac ma tré em & gan nhau dworc loai bd.
U Tranh viéc dung chung doé choi va vat liéu.
o M@i tré str dung ba 16 hodc mét tii nhwa 16n cé khda kéo dé dwng cac vat liéu ca nhan.

o M@i tré dwoc giao mét thung riéng hodc mét hop dwng khac dé dwng vat liéu, quan 4o va cac dd
dung ca nhan khac ctia minh.

Q Vao gid ngl trwa, ndi/cili dwoc dat cach nhau it nhat 6 feet va bd tri so le theo tr d&u dén chan.
o Néu khoang cach 6 feet khong kha thi, néi/ctii dwoc dat cang xa nhau cang tot va dwoc xép theo vi
tri dau doi chan.
Q Cac hoat déng trong I1&p hoc cho phép mé hinh héa va ciing cb cac thwe hanh vé duy tri khoang cach vat ly

Guidance Early Care and Education Trang5/11
Revised 12/8/20 (Viethamese)



Public Health

SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES 5%5 (
R

LENH CUA VIEN CHUC Y TE

Q

Q

dwoc xay dwng.

o St dung cac vat liéu giup tré hinh dung khoang cach 6 feet can thiét gitra moi ngwdi; dung tro choi
dong kich dé nhac nh& va khuyén khich tré nhac nhau dirng cach nhau 6 feet, deo khan che mat,
V.V...

Gi& giai lao va cac hoat dong ngoai tr&i dwoc xen k& nhau sao cho khéng ¢é 2 nhém nao & cung mét noi
vao cung mat luc.

Khong gian ngoai troi dwgc siv dung & mirc do kha thi ma khéng can xen ké gitra cac nhém dé mé rong 1op
hoc va tao thém cho cho cac hoat dong.

Cac hoat ddng dwoc thue hién theo ca nhan, nhw té mau, vé tranh, xép hinh manh ghép, st¢ dung khéi ghép
hinh xay dwng hoac cac hoat ddng khac ma tré thich lam mét minh dwoc khuyén khich.

o Cac hoat ddng nhém khdng yéu cau sw tiép xuc vat ly (trd choi vé tay, ké chuyén) dwoc st dung dé
cho phép giao Iwu.

KHONG GIAN NGOAI PHONG HOC

Cac hoat dong tréng tré trong nha va ngoai tréi dwoc thuc hién theo nhém 6n dinh gém tdi da 12 tré dé duy
tri khodng céach vat ly gitra cac tré va gitra tré em v&i nhan vién (“6n dinh” c6 nghia la cung téi da 12 tré &
cung trong mét nhém méi ngay).

T4t ca khach dén co sé va tré em dwoc yéu ciu phai deo khan che mat khi & tai co s& hoéc trong
khuén vién cla co s&, ngoai trir trong khi ngll trva, &n/udng hodc tham gia vao hoat dong thé duc mot
minh (chdng han nhw chay bd mét minh) khi khéng cé co hoi tiép xuc véi nguwdi khac. Diéu nay ap
dung cho tat ca nguwoi I&n va tré em tir 2 tudi tré 1én. Chi nhirng ca nhan da dwoc nha cung cip dich
vu y té ctia ho huwéng dan khdng deo khan che mat méi dwoc mién deo. D& hd tro’ cho sy an toan cla
nhan vién va khach ctia quy vi, co’ s& nén chuén bi s&n khan che mat cho nhirng khach dén ma khéng
mang theo.

Cac buéc da dwoc thuc hién dé tdi da héa khong gian gitra cac ca nhan & nhirng khu ve c6 chd ngdi, ban
va givong.
o Khoéng gian dwoc téi da hoa gitra nguodi I6n & bat ky khu virc nao dwgc nhan vién st dung dé an
hoac gidi lao. Biéu nay da dwgc mé ta & dwai.
Céac hoat dong da dworc thiét ké va dd dac dwoc bd tri nham duy tri sy tach biét gitra cac ca nhan va
nhém hoc.

Nhan vién da xay dwng cac hwéng dan dé hiéu va phu hop véi sy phat trién cua tré thong qua viéc st
dung cac phuong thire ho tro nhw danh dau trén san va st dung bién bao, bai hat va tro choi dé téi da
héa khoang cach va giam thiéu nguy co tré tiep xdc gan nhau & ca khéng gian trong nha va ngoai troi.

Han ché da dwoc dua ra d6i voi khach dén tham, tinh nguyén vién va cac hoat dong khong can thiét lién
quan dén nhiéu nhém cung mét luc.

Han ché da dwoc thwe hién ddi voi cac hoat dong chung khi co thé. O’ nhivng noi khong thé thic hién
dugrc, viéc sir dung khdng gian da dwoc sap xép so le, nhirng nguoi stv dung khdng gian duoc bo tri
cach nhau it nhat 6 feet va cac nhém dwoc gitv & quy mé nho va nhat quan nhat co thé. Cac khong
gian chung dwgc khir trung gitra cac lan str dung.

Khong gian thay thé duoc st dung khi can thiét dé cho phép tao khoang cach vat ly vao moi lic. Vi du,
viéc str dung khéng gian, khu virc an udng va cac khong gian ngoai troi khac dwoe thye hién dé thue
thi gidn cach vat ly trong khi van cho phép tré em hoat dong.

Viéc di chuyén theo dam déng dwoc gidm thiéu & mirc toi da co thé. Vi du, gio dén va gior vé duoc sap xép
dé tranh viéc tu tap cia cha me va tré em.

Nhiéu hoat dong lién quan dén tré em dwoc thyc hién ngoai troi & mire toi da (tat ca cac hoat dong thé duc,
ca hat va reo ho chi dwgc dién ra ngoai troi).
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CAC BU*A AN
Cha me dwoc khuyén khich gti kém theo bira an riéng cuta tré néu kha thi.
Viéc gilr khoang cach vat ly dwoc thwe hién khi tré dang an.

Gi®r an dwoc sap xép d& mbi nhém tré &n cach xa cac nhém khac. Tranh st dung chung mét phong &n hodc
nha &n chung. Sy an toan cua tré bi dj ng thwe phadm dwoc ddm bao.

Cac blra &n va gio' nghi clia nhan vién duoc sap xép dé cho phép tao khoang cach téi da trong khi cac ca
nhan thao khan che mat dé an, tuan theo Lénh cta Vién Chirc Y Té cam tu tap nhiéu ca nhan ttr hon mét
hé gia dinh.

o Strc chiva duoc gidm xudng va khéng gian gitka cac ca nhan dwoc téi da hoa trong béat ky phong
hodc khu vire nao ma nhéan vién st dung cho cac bira an hoac giai lao. Dieu nay da dat dugc
bang cach:

= Dan quy dinh stc chira toi da nhat quan voi viéc tao khoang cach it nhat sau feet gitra
cac ca nhan trong cac phong hoac khu virc duwgc sir dung dé an hoac giai lao

= Sap xép so le gi®r giadi lao hodc gi®» &n dé gidm strc chlra trong cac phong hodc khu vuc
dung dé an va giai lao

= Dat cac ban cach nhau sau feet va dam bao khoang cach sau feet gitra cac ghé, thao roi
hodc gan ghe lai v&i nhau dé giam sirc chira, danh dau trén san dé dam bao khoang
cach va sap xép ché ngdi theo cach gidm thiéu viéc tiép xuc trwc dién. Viéc str dung vach
ngan dwoc khuyén khich d& ngan chan hon nira sw lay lan nhwng khéng dwoc coi la mot
bién phap thay thé cho viéc gidm strc chira va duy tri khoang cach vat ly (xa hoi).

St dung cac vat dung phuc vu d6 &n dung mét lan (vi du: dung cu an udng va dia). Néu viéc sir dung
cac vat dung dung moét 1an 1a khéng kha thi, tAt ca cac vat dung phuc vu dd an dung nhiéu lan dwoc xr
ly bang gang tay va rira bang xa phong rira chén va nwédc néng hodc bang may rira chén. Ca nhan nén
rira tay sau khi thao gang tay hodc sau khi tryc tiép x&r ly cac vat dung phuc vu dé &n da qua s dung.
Néu dd &n dwoc cung cap tai bat ky sw kién nao, hdop hodc tii déng géi sdn thirc 8n dwoc cung cap
cho méi ngwdi tham dw thay vi bira &n tw chon hoac bira an kiéu gia dinh. Tranh chia sé thirc an va
dung cu an ubng.

C. CAC BIEN PHAP NHAM KIEM SOAT LAY NHIEM

Tt c& nhan vién va gia dinh nhan thirc dwoc cac bién phap vé sinh tang cwong, hudong dan duy tri khoang
cach vat ly va tam quan trong cua nhirng hwéng dan nay, st dung dung cach, thao va giat khan che mat,
thwc hanh kiém tra sang loc va cac tiéu chi loai trt COVID-19 cu the.

o Nhan vién da duoc théng bao cu thé va dwoc nhac nhé théng qua cac bang théng bao vé nguy co
nhiém bénh do gi® an va gi® nghi chung. Nhan vién dwoc thong bao vé tam quan trong clia viéc
tuan tha cac quy dinh hién hanh bén ngoai cdng viéc dé duy tri an toan tai noi lam viéc.

M6t nhan vién da dwoc chi dinh dé chiu trach nhiém tra I&i cac mbi lo ngai v& COVID-19. T4t ca nhan vién
cham sdc tré va gia dinh nén biét ngwoi nay |a ai va lam cach nao dé lién lac véi ho. Ngudi nay can duoc
huén luyén dé& phdi hop viéc lap hé so va truy vét cac trworng hop cé thé bj phoi nhiém dé théng bao cho
nhan vién va gia dinh mét cach nhanh chéng va c6 trach nhiém. Ngw&i nay ciling co6 trach nhiém théng bao
cho cac vién chirc y té dia phwong vé tat ca ca nhiém COVID-19 tai co s&.

Vat tw dwoc cung cap day di tai co s& dé hé tro cac thwe hanh vé vé sinh lanh manh.

o Nhirng vat dung nay bao gom xa phong, khan gidy, thing rac khéng can cham vao va chét khir tring
tay chira con ethyl nong dd t6i thieu 70% cho nhan vién va tré em cé thé sir dung chat khir trung tay
mot cach an toan.
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Tré em dwoc day cac bién phap bao vé ca nhan sau day:

o Rura tay thwerng xuyén trwdie va sau khi &n; sau khi ho hodc hat hoi; sau khi & bén ngoai; va sau khi

str dung nha vé sinh.

o Tranh cham vao mat, mdi va miéng.

o Che miéng khi ho va hat hoi.

o Dung khan gidy dé lau mi va ho/hat hoi vao bén trong khan gidy hodc khuyu tay.
Lé thoi da dwoc thiét lap cho phép nhan vién va tré em riva tay thwdng xuyén trong khodng thoi gian so le.
Tré em va nhan vién dugc hwéng dan rira tay trong 20 giay bang xa phong, cha xat kj sau khi thoa xa
phong va dung khan giay (hoac khan vai dung mét lan) dé lau khé tay mét cach ky lwéng.
Nhan vién lam mau va thuc hanh rira tay. Vi du, dbi véi nhirng tré nhd tudi hon, thoi gian di vé sinh duoc
dung nhw mét co hoi dé cling cb nhivng théi quen lanh manh va theo dai viéc rira tay dung cach.

Tré em va nhan vién nén s dung chat khir triing tay khi khong thé rira tay. Chat khir tring phai dwoc cha
xat vao hai tay cho dén khi kho hoan toan. Lwu y: riva tay thwong xuyén cd hiéu qua hon so véi viéc str dung
chat khtr trung tay, dac biét la khi tay ban nhin thay ro.

o Tré em dudi 9 tudi nén str dung ch,ét khir tring tay dwdi sw giam sat cia ngwdi lon. Hay goi cho co
quan Kjém Soat Chat Boc neu nudt phai chat nay theo so: 1-800-222-1222. Chat khir trung tay c6
chira con ethyl dwoc khuyén khich hon va nén dwoc str dung khi tré em c6 thé sir dung ma khong
co sy giam sat. Chat khtv trung tay chira isopropyl déc hon va c6 thé bi hap thu qua da. Khong st
dung bét ky san phadm nao c6 chira methanol.

Céc tram rlra tay di dong dwoc cung cap trén toan co sé trong gi¢i han coé thé dé giam thiéu viéc di lai va tu
tap trong nha vé sinh.

Viéc st dung voi nwéc udng dwoc tam nglrng va thay vao dé khuyén khich str dung chai nwéc ca nhan, co
thé tai str dung.

Cac bé mat thwong xuyén cham vao nhw tay ndm cira, cong tac dén, tay cam bon riva, bé mat phong tam,
ban cling nhw cac bé mat trén phwong tién dwa don nén dwgc vé sinh it nhat hang ngay va thwong xuyén
hon trong ngay néu co the.

Viéc st dung cac thiét bj tai san choi chung duoc han ché va khuyén khich cac hoat dong thé chéat doi hoi
it tiép xuc hon véi cac bé mat.

Viéc chia sé vat dung va thiét bi, nhw d6 choi, trd choi va dé dung my thuat duoc han ché, néu khong thi
phai lam sach va khtr triing gilra cac lan st dung.

Tranh dung chung d6 choi va vat liéu.

o Db choi va vat lieu dé dang lam sach va kh triing dwoc st dung trong ca ngay.

o Hoac méi tré cé mét thung dwoc dan nhan riéng dwng d6 choi dé st dung riéng.

o Nhitng d6 choi kho lam sach (vi du: d6 choi mém) dwoc loai bo khdi I6p hoc hodc dwoc giam sat
can than chi khi dwge str dung cho tirng tré.

Khi chon cac san pham tay ria, Iwa chon nhirng san phdm duoc phé duyét dé st dung chéng lai COVID-
19 trong danh sach “N” dwoc Cuc Bao Vé Mdi Truwong (EPA) phé chuan va thyc hién theo hudng dan st
dung san pham. Nhirng san pham nay cé chira cac thanh phan an toan hon cho ngw®i mac bénh hen suyén.
Lwa chon chéat khir tring dwoc dan nhan la co hiéu qua chdng lai mam bénh vi-rat méi ndi va tuan theo
hwdng dan trén nhan de biet ti 1€ pha loang va thoi gian tiep xdc thich hgp. Nhan vién dugc dao tao ve cac
moi nguy hiém cua hoa chat, hwdng dan cia nha san xuat va cac yéu cau cua Cal/lOSHA dé str dung san
pham an toan (St Dung An Toan Chét Khi Triing theo CAL OSHA).

Nhan vién quét don hodc nhan vién cé trach nhiém vé sinh va IghCP trung co s& phai dwgc trang bi Thiét Bj
Bao Ho Ca Nhan thich hop, bao gdm géng tay, kinh bao vé mét, khau trang bdo vé dwéng hd hap va cac
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thiét bi bao ho thich hop khac theo yéu cau clia san phdm. Tat ca cac san phdm phai dwoc dé xa tam tay
tré em va dwoc lwu trir trong mot khdng gian han ché sy ra vao.

Khéng gian da dwoc lam sach dwoc lam théng thoang trwéc khi tré dén va vé sinh ky luwéng khi tré khdng
c6 mat. Diéu hoa khong khi, khi dwoc st dung, duwoc thiét lap & ché do diéu hoa khong khi trong lanh. B
loc khéng khi va hé théng loc dwoc kiém tra thwdng xuyén va thay thé khi can thiét dé ddm bao chét lvong
khéng khi téi wu.

Néu viéc m& clra s6 gay anh hwdng dén sw an toan hodc strc khde, cac bién phap thay thé duoc st dung
dé cai thién luong khong khi nhw t6i da hoa viéc loc khong khi trung tdm cho cac hé thong HVAC (xep hang
b loc dwgc nham dén it nhat phai la MERV 13).

Cac budc dwgc thue hién d& ddm bao rang tat ca cac hé théng va tinh nang vé nwéc (vi du: voi nudc udng,
dai phun nuéc trang tri) deu an toan dé stv dung sau mét thoi gian dai co s& dong cira dé giam thiéu nguy
co nhiém bénh nhw bénh Legionnaires.

KIEM TRA SANG LOC CHO TRE

Ngoai viéc kiém tra sang loc dbi v&i nhan vién khi ho dén co s&, tat ca tré em ciing dwoc kiém tra sang loc
khi dén co s&:

o Viéc kiém tra sang loc bao gom kiém tra strc khoe trirc quan cuia tat ca tré em khi dén noi; dieu nay
c6 thé bao gom kiém tra nhiét do cla tré vao dau méi ngay bang nhiét ké cam (rng. Néu khdng co
nhiét ké cam rng, viéc danh gia nhiét d6 dwoc bao cao la chap nhan dwoc.

o Co sé tuan tha hwéng dan ctia DPH vé Lo Trinh Giai Quyét dbi véi nhivng ngudi sang loc duwong
tinh v&i cac triéu chirng trede khi vao co sé gido duc hodc khi dang & tai co s& gido duc. Héi tat ca
cac ca nhan vé cac triéu chirng trong vong 24 gi qua va liéu cé ai & nha ho cé xét nghiém dwong
tinh véi COVID-19 hay khong. Viéc kiém tra triéu chirng ciing dwoc tién hanh truwdc khi khach cé thé
vao co sd&. Viéc sang loc phai bao gébm kiém tra vé cac triéu chirng phu hop véi kha nang nhiém
COVID-19 nhw dwoc néu trong L6 Trinh Gidi Quyét. Nhirng kiém tra nay co thé dwoc thuc hién
tryc tlep hoac théng qua phwong phap thay thé nhw qua hé thdng dang ky truc tuyén hoac théng
qua st dung bang théng bao dwoc dan & 16i vao co s& ghi rang khach dén co s& co cac triéu chirng
nay khéng dwoc vao co so.

Bét ky tré em, cha me, ngw®i cham séc hodc nhan vién nao biéu hién triéu chirng cé kha nang nhiém COVID-
19 déu dwoc dwa ra khdi co s&. Nhan vién va tré em dwoc theo ddi cac dau hiéu tré bénh trong ca ngay,
tré em va nhan vién co cac triéu chung phu hgp voi kha nang nhiém COVID-19 dwoc cho vé nha hodc guvi
dén co s& y té thich hop thay vi nha ctia ho néu can thiét.

Nhan vién, tré em va gia dinh dwoc hwdng dan vé viéc khi ndo ho can & nha va khi nao ho cé thé quay lai
noi tréng tré. Nhan vién va tré em bj 6m hodc gan day da tiép xic gan véi ngwdi bi nhiém COVID-19 tich
cwe duwoc khuyén khich & nha.

Nhan vién va gia dinh dwoc gido duc vé nguy co bung phat dich va tdm quan trong ctia viéc duy tri cac thuc
hanh an toan, bao gébm ca viéc tranh tu tap bén ngoai mét ho gia dinh, bén ngoai noi lam viéc. Tré em ciing
dwoc gido duc phu hop véi ltva tudi vé cac rdi ro va thwe hanh tét nhat dé tranh rai ro.

NEU NHAN VIEN HOAC TRE Bl BENH

M6t phong hodc khu vwe cach ly da dwoc xac dinh dé cho phép tach riéng ngay l1ap tirc bat ky ai co cac triéu
chirng cua COVID-19.

Tré em deo khan che mét bang vai hodc khau trang phau thuat néu tré tir 24 thang tudi tré 1&n va khong gap
van dé khi deo hoac thao khau trang hoac gap van dé vé hé hap khi deo khau trang.

Bat ky tré em hodc nhan vién nao c6 biéu hién triéu chirng dugc cham soc trong phong cach ly cho dén khi
ho cé thé dwoc chuyén vé nha hodac dén mét co s& cham séc strc khde, sém nhat ngay khi co thé.

Céc thu tuc dé di chuyén an toan bat c&v ngwdi nao bi dm vé nha clia ho hodc dén co s& chadm séc stre khoe
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da dwoc thiét Iap khi pht hop. Goi 9-1-1 ngay 1ap tirc néu ca nhan xuat hién con dau hoac cam thay tirc dai
dang & ngwec, lU lan, hay méi hoac mat bj tai xanh.

Co s& dadm bao rang ho cd it nhat mot, nhuwng tot nhéat 1a nhiéu hon, sb lién lac khan (;ép cho tirng tré hoac
nhan vién d& ddm bao théong bao kip thdi néu mot tré hodc nguwdi Ién xuét hién cac diu hiéu bénh.

Nhan vién bi 6m va cha me ctia tré bi ém dwoc khuyén cao khong quay lai co' s& cho dén khi nguoi bénh
dap (rng cac tiéu chi dé tré lai co s& nhw dwoc néu trong Lo Trinh Gidi Quyét cho nguwdi cé triéu chirng tai
mét co s& giao duc.

Nhan vién, tré em va cha me dé tiép xtic gan véi ngudi bi om dugc hwong dan & nha cho dén khi ho dap
tng cac tiéu chi dé tré lai co s& nhw dwoc néu trong Lo Trinh Giai Quyét cho nguwdi cé tiép xuc véi tré co
kha nang bi nhiém bénh tai mét co s& giao duc.

Sau khi dwgc thdng bao réng mot nhan vién hodc mot tré cé két qua xét nghiém dwong tinh véi COVID-
19, c& s& dwoc yéu cau phai hwéng ddn ngwdi nhiém bénh tw cach ly tai nha va huwéng dan tat ca
nhirng ngudi da tiép xic véi ngudi nhiém bénh phai kiém dich. Tai thdi diém nay, néu trwdng hop phoi
nhiém xay ra trong moét I&p hoc hodc nhém hoc, tat ca nhan vién va tré em da & trong 1&p hoc hodc
nhém hoc trong thi gian 1ay nhiém dwoc coi la bi phoi nhiém. Xem hwéng dan clia co quan y té cong
cdng vé cach ly (ph.lacounty.gov/covidisolation) va kiém dich (ph.lacounty.gov/covidquarantine) dé biét
thém chi tiét.

Céc co sé& dwoc yéu cau thong bao cho S& Y Té Cong Cong tat ca cac trwdng hop dwoc xac nhan nhiém
COVID-19 trong s nhan vién va tré em da tirng & tai co s& tai bat ky thoi diém nao trong khoéng thoi gian
14 ngay truwdc khi phat bénh. Ngay bat du phat bénh la ngay xét nghiém COVID-19 hoac Ngay Khéi Phat
Triéu Chirng ciia ngwdi bi nhiém bénh, ty theo ngay nao s&m hon. Viéc bao cao 1 hodc 2 ca nhiém da xac
nhan can dwoc thye hién qua email bang cach hoan thanh Bang Danh Sach Ca Nhiém COVID-19 va Nguoi
C6 Tiép Xuc cho Nganh Gido Duc va glri dén dia chi ACDC-Education@ph.lacounty.gov trong véng 1 ngay
lam viéc ké tir khi dwoc théng bao vé ca nhiém.

Trong trwong hop cé 3 ca dwong tinh véi COVID-19 tré 1én dwoc xac dinh tai noi lam viéc trong vong 14
ngay, co s& nén ngay lap tirc bao cdo cum ca nhiém nay cho S& Y Té Cong Cong qua email theo dia chi
ACDC-Education@ph.lacounty.gov ho&c qua dién thoai theo sb (888) 397-3993 hoac (213) 240-7821.
Nhirng khu virc dwoc str dung béi bat ky nguwei dm nao phai déng clra va khong dwoc st dung truéc khi
lam vé sinh va khir tring. Doi trong 24 gior trwde khi lam sach va khir trung khu viee. Néu viéc doi trong 24
gi® 1a khong kha thi, hay doi cang lau cang tét.

Co s& dam bao siv dung an toan va ding cach chat khiy tring bang cach st dung thiét bi bao ho ca nhan
va hé théng théng gié dwoc khuyén dung dé lam vé sinh. Lwu trlr cac s&n phdm vé sinh va khir tring tranh
xa tré em.
Co’,sé’ nhan thirc dwgc rang trong mét dot bung phat hodc mét dot phoi nhiém I&n, véi sw tham van cla sé
y té cdng cong dia phwong, nguwdi quan ly co s& cham séc tré thich hop cé thé xem xét viéc dong clra co
dwoc bdo ddm hay khong va khoang thoi gian dwa trén mire dd rdi ro trong cong déng cu thé:

o Néu chwong trinh dong ctra, nhan vién, hoc sinh va gia dinh cia ho khong duoc 1ap ké hoach sap

Xép cac cudc tu tap thay the.

HAN CHE VIEC DUNG CHUNG

D6 diing ca nhan clia mbi tré dwoc tach biét va cét trong cac hop trir d6, ngan ti hoac khu vire dwec dan
nhan riéng. B4 dung dwoc mang vé nha méi ngay dé dwoc vé sinh va khiy tring.

Dy trr day d0 d6 dung trong I6p hoc dé gidam thiéu viéc dung chung cac vat liéu thuwong xuyén cham vao
(86 dung my thuat, thiét bi, v.v.) trong chirng muc cé thé. Néu do dung co han, vat liéu sé dugc str dung boi
ttrng nhom tré mét va dwoc lam sach va khir trung gitra cac lan st dung.

Tranh va khong khuyén khich dung chung thiét bi dién ttr, quan do, d6 choi, sach va cac tro choi hodc dung
cu ho tro hoc tap khac & mirc toi da.
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsx
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES @ﬁ (
LENH CUA VIEN CHU'CY TE Public Health

D. CAC BIEN PHAP GIAO TIEP V&I CONG CHUNG

O Hé théng lién ‘Iac dworc thiét Jép cho phép nhéan vién va gia dinh tw bao cao cac triéu ching va nhan thong
bao kip thdi vé viéc phoi nhiém va déng ctra, trong khi van duy tri sy bao mat.

O M6t ban sao cliia nghi dinh nay dwoc dan & tat ca cac 16i vao cong cong dan dén co sé.

Q Cac bién bao dugc dat & moi noi trong co' s& nhac nhé ngwdi hudng dan va tré em vé sy can thiét clia viée
duy tri khoang cach vat ly va s&r dung khan che mat bang vai.

O Cac bién bao duoc dat d& hwdng dén khach dén co s rang ho can & nha néu bj 6m voi cac triéu chirng vé
dwong hé hap.

u Cac phuwong tién tryc tuyén cla co s& (trang web, mang truyén thdng x& hoi, v.v.) cung cp thong tin rd rang
vé viéc duy tri khoang cach vat ly, s dung khan che mat va cac van dé khac.

E. CAC BIEN PHAP NHAM DAM BAO QUYEN TIEP CAN CONG BANG DEN CAC DICH VU
QUAN TRONG

Q Cac dich vu quan trong déi v&i tré em da dwoc wu tién.

Q Cac bién phap da duoc lap ra dé ddm bao cac dich vu danh cho nhirng tré bi han ché vé di chuyén va/hoac
c6 nguy co cao & khdng gian cong cong.

Bat ky bién phap bd sung nao khéng dwoc bao gom & trén can phai dworc liét ké & cac trang
riéng, ma doanh nghiép phai dinh kém vao tai liéu nay.
Quy vi c6 thé lién hé véi ngwoi sau day véi bat ky
cau héi hoac y kien nao vé nghi dinh nay:
Tén Ngwei Lién Lac cua Doanh
Nghiép:

S6 dién thoai:

Ngay Stra D6i Gan Nhat:
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	(1) Các chính sách và biện pháp thực hiện tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe nhân viên
	(2) Các biện pháp nhằm đảm bảo khoảng cách vật lý
	(3) Các biện pháp nhằm đảm bảo kiểm soát nhiễm bệnh
	(4) Giao tiếp với nhân viên và công chúng
	(5) Các biện pháp nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đến các dịch vụ quan trọng
	Năm lĩnh vực quan trọng này phải được giải quyết khi cơ sở của quý vị xây dựng bất kỳ nghị đinh mở cửa lại nào.
	Tất cả các Chương Trình được nêu trong hướng dẫn này phải thực thi tất cả các biện pháp áp dụng được liệt kê dưới đây và phải chuẩn bị sẵn sàng để giải thích lý do tại sao bất kỳ biện pháp nào không được thực thi vì không thể áp dụng cho Chương Trình.
	 Tất cả những người có thể thực hiện nhiệm vụ công việc của họ tại nhà đã được chỉ định làm như vậy.
	 Nhân viên dễ bị tổn thương (những người trên 65 tuổi, những người có tình trạng sức khỏe mãn tính) được phân công công việc có thể được thực hiện tại nhà bất cứ khi nào có thể.
	 Các quy trình làm việc được sắp xếp lại ở chừng mực có thể để tăng cơ hội cho nhân viên làm việc tại nhà. Xem xét việc sắp xếp cho những nhân viên và nhân viên tình nguyện có yêu cầu chọn lựa được điều chỉnh nhiệm vụ làm việc nhằm giảm thiểu sự tiếp...
	 Lịch trình làm việc luân phiên, so le hoặc theo ca đã được thiết lập để tối đa hóa việc duy trì khoảng cách vật lý.
	 Tất cả nhân viên (bao gồm nhân viên được trả lương và nhân viên tình nguyện; được gọi chung là “nhân viên”) đã được thông báo không đến làm việc nếu bị ốm hoặc nếu họ tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19. Nhân viên đã được thông báo về các quy định ...
	 Sau khi được thông báo rằng một hoặc nhiều nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính, chủ lao động triển khai một kế hoạch hoặc nghị định tại cơ sở cho (các) ca nhiễm này tự cách ly tại nhà và yêu cầu tất cả nhân viên đã tiếp xúc với (các) ca nhiễm...
	 Việc kiểm tra triệu chứng được tiến hành trước khi nhân viên có thể vào không gian làm việc. Cơ sở phải tuân thủ hướng dẫn của DPH về Lộ Trình Giải Quyết cho người sàng lọc dương tính với các triệu chứng trước khi vào cơ sở giáo dục hoặc khi đang ở ...
	o Nhân viên làm việc với trẻ em bị khiếm thính hoặc nghe kém, hoặc với trẻ đang học đọc, học ngôn ngữ mới hoặc vì một số lý do khác cần phải xem khẩu hình đúng để tạo các nguyên âm thích hợp, có thể sử dụng khẩu trang trong suốt hoặc khăn vải che mặt ...
	 Nhân viên và cha mẹ được hướng dẫn cách sử dụng khăn che mặt phù hợp cho trẻ em như sau:
	 Tất cả nhân viên có tiếp xúc với người khác đều được cung cấp miễn phí một khăn che mặt phù hợp che kín phần mũi và miệng. Khăn che mặt được nhân viên đeo vào mọi lúc trong ngày làm việc khi họ tiếp xúc hoặc có khả năng tiếp xúc với người khác. Nhữn...
	 Nhân viên được hướng dẫn giặt hoặc thay khăn che mặt hàng ngày.
	 Nhân viên được cung cấp găng tay để sử dụng cho các nhiệm vụ như phục vụ thức ăn, xử lý rác hoặc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa và khử trùng.
	 Nhân viên đã được hướng dẫn duy trì khoảng cách ít nhất sáu (6) feet đối với khách đến cơ sở và giữa nhân viên với nhau trong tất cả các khu vực của cơ sở bất cứ khi nào khả thi. Nhân viên có thể đến gần hơn trong chốc lát khi cần thiết để hỗ trợ tr...
	 Phòng vệ sinh và các khu vực chung khác được khử trùng thường xuyên, theo lịch trình sau:
	o Phòng vệ sinh       ___________________________________________________________
	o Khu vực khác        ___________________________________________________________
	 Chất khử trùng và các vật tư liên quan luôn có sẵn cho nhân viên tại (các) vị trí sau:
	_________________________________________________________________________________
	 Chất khử trùng tay có hiệu quả chống lại COVID-19 có sẵn cho tất cả nhân viên tại (các) vị trí sau:
	_________________________________________________________________________________
	 Nhân viên được nhắc nhở rửa tay thường xuyên.
	 Một bản sao của nghị định này đã được phân phát cho mỗi nhân viên.
	 Trong chừng mực khả thi nhất có thể, mỗi nhân viên được chỉ định thiết bị của riêng họ và đã được hướng dẫn để tránh dùng chung điện thoại, máy tính bảng, radio hai chiều, đồ dùng làm việc khác hoặc thiết bị văn phòng bất cứ khi nào có thể. Họ cũng ...
	 Trong trường hợp phải dùng chung các vật dụng, vật dụng được khử trùng bằng chất tẩy rửa phù hợp cho bề mặt giữa các ca làm việc hoặc giữa các lần sử dụng, tùy theo trường hợp nào thường xuyên hơn, bao gồm các vật dụng sau: thiết bị văn phòng dùng c...
	 Nhân viên được cung cấp thời gian để thực hiện các quy trình vệ sinh trong ca làm việc của họ. Nhiệm vụ dọn dẹp được phân công trong giờ làm việc như một phần nhiệm vụ của nhân viên. Nếu cần thiết, sửa đổi giờ để đảm bảo việc vệ sinh diễn ra thường ...
	 Giám sát sự vắng mặt của nhân viên và có một danh sách các nhân viên dự phòng được đào tạo nếu có.
	 Tất cả các chính sách được mô tả trong danh sách kiểm tra này ngoài những chính sách liên quan đến điều khoản tuyển dụng đều được áp dụng cho nhân viên giao hàng và bất kỳ công ty nào khác có thể có mặt tại cơ sở với tư cách là bên thứ ba.
	 Phần không bắt buộc—Mô tả biện pháp khác:
	_________________________________________________________________________________
	 Số lượng người trong cơ sở được giới hạn ở con số phù hợp để duy trì khoảng cách vật lý.
	 Nếu các phương tiện đưa đón (ví dụ: xe buýt) được chương trình sử dụng, tài xế cần thực hành tất cả các hành động và nghị định về an toàn như được chỉ định cho các nhân viên khác (ví dụ: vệ sinh tay, đeo khăn che mặt và giữ khoảng cách vật lý).
	o Việc duy trì khoảng cách vật lý trên phương tiện đưa đón được thực hiện thông qua biện pháp như chỉ có một trẻ cho mỗi ghế của xe buýt/phương tiện hoặc sử dụng các hàng ghế xen kẽ.
	 Tất cả trẻ em trên 24 tháng tuổi và tất cả khách đến cơ sở phải đeo khăn che mặt khi đến và về.
	 Việc tiếp xúc giữa nhân viên, trẻ em và gia đình được giảm thiểu vào đầu và cuối ngày.
	 Việc đưa và đón trẻ em tại cửa cơ sở, nếu có thể, được sắp xếp để hạn chế số lượng phụ huynh hoặc khách cần phải vào tòa nhà.
	 Thời gian cũng như địa điểm đưa đón trẻ được sắp xếp so le một cách nhất quán nhất có thể mà không gây khó khăn trong việc xếp lịch cho các gia đình.
	 Các lối vào và ra được chỉ định, sử dụng càng nhiều lối vào càng tốt, nếu khả thi.
	o Các nghị định khác được áp dụng nếu khả thi để hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp giữa các gia đình đến và đi.
	 Hướng dẫn cho việc duy trì khoảng cách vật lý, chẳng hạn như đánh dấu trên sàn hoặc vỉa hè và biển báo treo tường được sử dụng để đảm bảo rằng nhân viên và trẻ em cách nhau ít nhất 6 feet khi xếp hàng và vào những lúc khác (ví dụ: hướng dẫn để tạo "...
	KHÔNG GIAN TRONG PHÒNG HỌC
	KHÔNG GIAN NGOÀI PHÒNG HỌC
	 Các hoạt động trông trẻ trong nhà và ngoài trời được thực hiện theo nhóm ổn định gồm tối đa 12 trẻ để duy trì khoảng cách vật lý giữa các trẻ và giữa trẻ em với nhân viên (“ổn định” có nghĩa là cùng tối đa 12 trẻ ở cùng trong một nhóm mỗi ngày).
	 Tất cả khách đến cơ sở và trẻ em được yêu cầu phải đeo khăn che mặt khi ở tại cơ sở hoặc trong khuôn viên của cơ sở, ngoại trừ trong khi ngủ trưa, ăn/uống hoặc tham gia vào hoạt động thể dục một mình (chẳng hạn như chạy bộ một mình) khi không có cơ ...
	 Các bước đã được thực hiện để tối đa hóa không gian giữa các cá nhân ở những khu vực có chỗ ngồi, bàn và giường.
	o Không gian được tối đa hóa giữa người lớn ở bất kỳ khu vực nào được nhân viên sử dụng để ăn hoặc giải lao. Điều này đã được mô tả ở dưới.
	 Các hoạt động đã được thiết kế và đồ đạc được bố trí nhằm duy trì sự tách biệt giữa các cá nhân và nhóm học.
	 Nhân viên đã xây dựng các hướng dẫn dễ hiểu và phù hợp với sự phát triển của trẻ thông qua việc sử dụng các phương thức hỗ trợ như đánh dấu trên sàn và sử dụng biển báo, bài hát và trò chơi để tối đa hóa khoảng cách và giảm thiểu nguy cơ trẻ tiếp xú...
	 Hạn chế đã được đưa ra đối với khách đến thăm, tình nguyện viên và các hoạt động không cần thiết liên quan đến nhiều nhóm cùng một lúc.
	 Hạn chế đã được thực hiện đối với các hoạt động chung khi có thể. Ở những nơi không thể thực hiện được, việc sử dụng không gian đã được sắp xếp so le, những người sử dụng không gian được bố trí cách nhau ít nhất 6 feet và các nhóm được giữ ở quy mô ...
	 Không gian thay thế được sử dụng khi cần thiết để cho phép tạo khoảng cách vật lý vào mọi lúc. Ví dụ, việc sử dụng không gian, khu vực ăn uống và các không gian ngoài trời khác được thực hiện để thực thi giãn cách vật lý trong khi vẫn cho phép trẻ e...
	 Việc di chuyển theo đám đông được giảm thiểu ở mức tối đa có thể. Ví dụ, giờ đến và giờ về được sắp xếp để tránh việc tụ tập của cha mẹ và trẻ em.
	 Nhiều hoạt động liên quan đến trẻ em được thực hiện ngoài trời ở mức tối đa (tất cả các hoạt động thể dục, ca hát và reo hò chỉ được diễn ra ngoài trời).
	 Cha mẹ được khuyến khích gửi kèm theo bữa ăn riêng của trẻ nếu khả thi.
	 Việc giữ khoảng cách vật lý được thực hiện khi trẻ đang ăn.
	 Giờ ăn được sắp xếp để mỗi nhóm trẻ ăn cách xa các nhóm khác. Tránh sử dụng chung một phòng ăn hoặc nhà ăn chung. Sự an toàn của trẻ bị dị ứng thực phẩm được đảm bảo.
	 Các bữa ăn và giờ nghỉ của nhân viên được sắp xếp để cho phép tạo khoảng cách tối đa trong khi các cá nhân tháo khăn che mặt để ăn, tuân theo Lệnh của Viên Chức Y Tế cấm tụ tập nhiều cá nhân từ hơn một hộ gia đình.
	o Sức chứa được giảm xuống và không gian giữa các cá nhân được tối đa hóa trong bất kỳ phòng hoặc khu vực nào mà nhân viên sử dụng cho các bữa ăn hoặc giải lao. Điều này đã đạt được bằng cách:
	 Dán quy định sức chứa tối đa nhất quán với việc tạo khoảng cách ít nhất sáu feet giữa các cá nhân trong các phòng hoặc khu vực được sử dụng để ăn hoặc giải lao
	 Sắp xếp so le giờ giải lao hoặc giờ ăn để giảm sức chứa trong các phòng hoặc khu vực dùng để ăn và giải lao
	 Đặt các bàn cách nhau sáu feet và đảm bảo khoảng cách sáu feet giữa các ghế, tháo rời hoặc gắn ghế lại với nhau để giảm sức chứa, đánh dấu trên sàn để đảm bảo khoảng cách và sắp xếp chỗ ngồi theo cách giảm thiểu việc tiếp xúc trực diện. Việc sử dụng...
	 Sử dụng các vật dụng phục vụ đồ ăn dùng một lần (ví dụ: dụng cụ ăn uống và đĩa). Nếu việc sử dụng các vật dụng dùng một lần là không khả thi, tất cả các vật dụng phục vụ đồ ăn dùng nhiều lần được xử lý bằng găng tay và rửa bằng xà phòng rửa chén và ...
	 Nếu đồ ăn được cung cấp tại bất kỳ sự kiện nào, hộp hoặc túi đóng gói sẵn thức ăn được cung cấp cho mỗi người tham dự thay vì bữa ăn tự chọn hoặc bữa ăn kiểu gia đình. Tránh chia sẻ thức ăn và dụng cụ ăn uống.
	 Sau khi được thông báo rằng một nhân viên hoặc một trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, cở sở được yêu cầu phải hướng dẫn người nhiễm bệnh tự cách ly tại nhà và hướng dẫn tất cả những người đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh phải kiểm dị...

